	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
[image: image1.png]“@ ®)

@



HÀ NỘI
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP THÀNH  PHỐ

Năm học 2019 – 2020

	
	Môn: SINH HỌC

Ngày thi: 08 tháng 01 năm 2020

Thời gian làm bài: 150 phút
(Đề thi gồm 02 trang)


Câu I (2,5 điểm).

1. Mô tả thí nghiệm tìm hiểu các thành phần và tính chất của xương.


2. Nêu những đặc điểm khác nhau giữa bộ xương người và bộ xương thú. 

3. Bệnh nhân suy thận có thể chết sau vài ngày do nhiễm độc những chất thải của chính cơ thể mình. Rất may, họ có thể được cứu sống nếu được cấp cứu kịp thời với sự hỗ trợ của thận nhân tạo. Hãy trình bày một cách khái quát những hiểu biết của em về thận nhân tạo.
Câu II (3,0 điểm).

1. Hình bên mô tả cấu tạo của một nơron điển hình. Hãy chú thích tên của các thành phần cấu tạo được đánh số từ (1) đến (7) trong hình.

2. So sánh quá trình tiêu hóa thức ăn ở dạ dày và ruột non của người.

3. Trình bày các đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức năng của động mạch, tĩnh mạch và mao mạch.
Câu III (3,0 điểm).


1. Nêu trình tự và giải thích cơ sở khoa học của các bước tiến hành sơ cứu bằng phương pháp hà hơi thổi ngạt cho bệnh nhân bị điện giật gây ngưng thở.

2. Vì sao trẻ em dễ bị nhiễm lạnh hơn người lớn?
3. Dựa vào hiểu biết về cơ chế thu nhận âm thanh, hãy giải thích tại sao:



a. Chúng ta có thể phân biệt được các âm thanh có tần số khác nhau?


b. Tiếng ồn lớn thường xuyên trong nhà máy có thể làm giảm thính lực, thậm chí gây điếc cho công nhân?

Câu IV (3,5 điểm).

Hãy phân biệt:

1. Nhiễm sắc thể ở kì giữa của nguyên phân với nhiễm sắc thể ở kì giữa của giảm phân.


2. Nhiễm sắc thể kép và cặp nhiễm sắc thể tương đồng.


3. Quá trình nguyên phân với quá trình giảm phân.

Câu V (3,5 điểm).

1. Vì sao ruồi giấm (Drosophila melanogaster) thường được chọn làm đối tượng nghiên cứu trong các thí nghiệm về di truyền học?

2. Trình bày cấu trúc và chức năng của các loại ARN.


3. Nêu những điểm khác nhau giữa quá trình tự nhân đôi của ADN với quá trình tổng hợp mARN.
Câu VI (2,5 điểm). 

1. Phân biệt thường biến, đột biến và biến dị tổ hợp. 


2. Ở loài sinh sản hữu tính, gen đột biến không được di truyền cho đời sau trong những trường hợp nào?


3. Giải thích cơ chế hình thành thể tứ bội (4n) bằng 3 cách khác nhau.

Câu VII (2,0 điểm).

1. Cho biết kiểu gen quy định các nhóm máu ở người như sau:


IAIA hoặc IAIO: nhóm máu A.

IBIB hoặc IBIO: nhóm máu B.

IAIB: nhóm máu AB.

IOIO: nhóm máu O.

Có hai anh em sinh đôi cùng trứng, vợ của người anh mang nhóm máu A, sinh được hai con có nhóm máu A và B; vợ của người em có nhóm máu B, sinh được hai con có nhóm máu A và AB. Hãy xác định kiểu gen của các thành viên trong hai gia đình nói trên.

2. Thực hiện phép lai giữa cây cà chua thân cao, quả đỏ, tròn với cây cà chua thân thấp, quả vàng, bầu dục, thu được F1 gồm toàn cây thân cao, quả đỏ, tròn. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có tỉ lệ kiểu hình:



56,25% cây thân cao, quả đỏ, tròn.



18,75% cây thân thấp, quả đỏ, tròn.



18,75% cây thân cao, quả vàng, bầu dục.



6,25% cây thân thấp, quả vàng, bầu dục.

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng.

Biện luận xác định quy luật di truyền của các tính trạng và viết sơ đồ lai minh họa.
-------------------------------Hết----------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm.
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